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HƯỚNG DẪN 

Lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2018-2019 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1582/HD-SNNPTNT ngày 15 tháng 10 năm 

2018 về hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm tạo điều 

kiện để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế những thiệt hại do 

thiên tai gây ra. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn 

cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng của một số cây trồng chính trong vụ 

Đông Xuân năm 2018-2019 như sau: 

I. Đối với cây lúa: 

1. Cơ cấu giống :  

- Sử dụng giống lúa xác nhận phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% diện tích gieo cấy. 

- Cơ cấu giống chủ lực là X21, Xi23, Khang dân và PC6 chiếm 90% diện 

tích. Diện tích còn lại sử dụng các giống khác như Nếp, HN6, TH5… 

 - Để đạt được năng suất, sản lượng lúa, các xã cần bố trí hợp lý các nhóm 

giống và tùy theo điều kiện về đất đai, lao động, sức kéo, thủy lợi của từng địa 

phương để cơ cấu giống lúa cho phù hợp. 

2. Lịch thời vụ:  

Để đảm bảo trong vụ Đông- Xuân lúa trổ tập trung từ 10 - 25/4/2019 (từ 

ngày 06/3 đến 21/3 âm lịch) theo đúng khung lịch thời vụ, đồng thời đảm bảo tiến 

độ gieo cấy lúa và sản xuất một số cây trồng chính khỏi chậm trễ, bố trí thời gian 

theo khung lịch thời vụ sau: 

* Lịch thời vụ cụ thể với các giống bố trí như sau: 

Loại 

giống 

Th/gian 

sinh 

trưởng 

Ngày gieo cấy 

Ngày trổ 

Ngày 

thu 

hoạch Gieo mạ Gieo sạ Cấy 

- X21 

- Xi23 

140 ± 5 

ngày 
15 - 20/12 

(09-14/11 ÂL) 

25/12 - 5/01 
(19-30/11 ÂL) 

15-20/01 
(10-15/12 ÂL) 

10-20/4 
(06-16/3 ÂL) 

10-20/5 
(06-16/4 ÂL) 

Khang Dân, 

HN6 

120 ± 5 

ngày 
10 - 20/01 

(05-15/12 ÂL) 
20/1 - 04/02 
(15-30/12 ÂL) 

05 - 15/02 
(01-11/1 ÂL) 

10-25/4 
(06-21/3 ÂL) 

10-25/5 
(06-21/4 ÂL) 

PC6, 

TH5 

115 ± 5 

ngày 
15 - 20/01 

(10-15/12 ÂL) 

25/1 - 4/02 
(20-30/12 ÂL) 

10 - 15/02 
(06-11/1 ÂL) 

10-25/4 
(06-21/3 ÂL) 

10-20/5 
(06-16/4 ÂL) 



 * Lưu ý:  Kỹ thuật bón phân: Các chân ruộng chua phèn nên tăng cường 

bón vôi 25-30 kg/sào để rửa chua phèn trước lúc gieo cấy 7-10 ngày. Tăng cường 

bón thêm 300 kg phân chuồng hoai mục/sào trước khi xuống giống. 

+ Đối với bón phân đơn: 

12 - 15 kg  urê 

 Số lượng cho một sào (500m
2
)       20 - 25 kg lân nung chảy 

  5 -   6 kg kaly 

Cách bón :  

1. Bón lót : Bón toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân.  

2. Bón thúc lần 1: 4 kg urê + 2kg kaly (sau cấy 12-15 ngày kết hợp làm 

cỏ) 

3. Bón thúc lần 2: 5kg urê  (sau bón thúc lần 1 từ 18-20 ngày) 

4. Bón thúc đòng: 3 -5 kg urê  + 3 - 4kg kaly (trước trổ 18-20 ngày). 

+ Đối với bón phân viên dúi sâu: Số lượng cho một sào (500m
2
): 20 kg 

loại NPK; nếu phân loại NK thì bón thêm 20-30 kg phân lân. 

 Ruộng cấy:  tiến hành dúi phân sau khi cấy, không nên để quá 3 ngày. 

 Ruộng sạ:  dúi phân trước khi gieo giống. 

II. Đối với lạc, ngô lai, ngô địa phương và đậu các loại : 

* Lịch thời vụ cụ thể với các giống bố trí như sau: 

TT Cây trồng Giống chủ yếu Thời vụ trồng 

1 Khoai lang Các loại 5/11/2018-5/01/2019 

2 Ngô Ngô lai, Nếp nù, ngô địa phương 5/12/2018-15/02/2019 

3 Sắn KM94, Ba trăng Tháng 12 đến tháng 3 

4 Đậu đỗ Đậu đỏ, đậu đen 20/01-20/02/2019 

5 Rau các loại  Từ ngày 15/11/2018 

6 Cây ăn quả Các loại 20/11/2018-5/02/2019 

Trên đây là hướng dẫn về cơ cấu giống lúa và lịch gieo trồng một số loại 

cây trồng chính trong vụ Đông Xuân năm 2018-2019. Đề nghị UBND các xã, 

thị trấn thông báo đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình nông dân biết để thực 

hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ với Phòng Nông nghiệp và PTNT để có hướng 

giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận:  TRƯỞNG PHÒNG  
- Vp Huyện ủy;   

- Vp UBND huyện; 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;  

- Chi cục TT&BVTV; 

- Các trạm: KN, BVTV, Thủy nông; 

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT. Phạm Tấn Son 
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